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          TT   TENSACH
 TACGIA
 SOCABIET
 
    1   Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại  Hà Minh Đức   3041
 
    2   Tục ngữ Việt Nam chọn lọc  Kiều Văn   3056-3060
 
    3   Tục ngữ Việt Nam chọn lọc  Kiều Văn   3056-3058
 
    4   Thành Ngữ - Tục Ngữ Việt Nam  Nguyễn Bích Hằng   3061
 
    5   Tục Ngữ Việt Nam   Châu Nhiên Khanh   3062
 
    6   Tục Ngữ Việt Nam   Châu Nhiên Khanh   3063
 
    7   Thơ Tố Hữu   Thiên Chư­ơng   3064
 
    8   Thơ Tú X­ương   Kiều Văn   3065
 
    9   Thơ tình trong ngăn cặp  Kiều Văn   3066
 
    10   Thơ tình   Quang Thu   3067
 
    11   Hai sắc hoa Tigôn   Ngô Văn Phú   3068-3069
 
    12   Tắt đèn   Ngô Tất Tố   3084-3085
 
    13   Nghìn lẻ một đêm T.1   Galland (A.)   3086
 
    14   Nghìn lẻ một đêm T.2   Galland (A.)   3087
 
    15   Nghìn lẻ một đêm T.3   Galland (A.)   3088
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    16   Nghìn lẻ một đêm T.4   Galland (A.)   3089
 
    17   Nghìn lẻ một đêm T.7   Galland (A.)   3090
 
    18   Nghìn lẻ một đêm T.8   Galland (A.)   3091
 
    19   Nghìn lẻ một đêm T.9   Galland (A.)   3092
 
    20   Nghìn lẻ một đêm T.10   Galland (A.)   3093
 
    21   Rạng rỡ môi cư­ời   Goodier (S.)   3152
 
    22   Trò chơi cuối cùng   Việt Nga   3153
 
    23   Đi qua ngày cỏ rối   Nhiều tác giả   3154-3156
 
    24   Cha sẽ luôn bên con   Nhiều tác giả   3157-3159
 
    25   Mẹ tôi   Nhiều tác giả   3160
 
    26   Trăng không mùa   Mư­ờng Mán   3165
 
    27   Hoa tư­ờng vy   Trần Diệu Tiên   3166
 
    28   Viết cho tuổi hai m­ươi   Hạnh H­ương   3174
 
    29   Mắt biếc   Nguyễn Nhật ánh   3175
 
    30   Những năm tháng đại học  Minh Hà   3176
 
    31   Vẫn chỉ là em   Hàn Nguyệt   3177
 
    32   100 truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc  Lã Duy Lan   3178
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    33   Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam  Chu Xuân Diên   3179
 
    34   Tim mực   Funke (C.)   3180
 
    35   Giấc mơ xanh   Trần Xuân Ngà   3184
 
    36   Đôi cánh tình yêu   Thùy Hư­ơng   3185
 
    37   Khoảnh khắc đời ngư­ời  Huệ Minh   3186
 
    38   Những kiếp hoa dại   Vư­ơng Trí Nhàn   3187-3188
 
    39   Giông tố   Vũ Trọng Phụng   3192
 
    40   Bất ngờ l­ưng chừng trời  Nguyễn Thị Cẩm Châu  3194
 
    41   Sóng ở đáy sông   Lê Lựu   3195
 
    42   Hồn đất   Thiên Sơn   3196-3197
 
    43   Gư­ơng mặt thời gian   Lê Khắc Hân   3198
 
    44   Bỉ Vỏ - Những ngày thơ ấu  Nguyên Hồng   3199-3201
 
    45   Nhật ký buồn cho hảI âu  Nguyễn Trí Công   3202-3204
 
    46   Bạn mồ côi   Phạm Hổ   3205
 
    47   Mư­a Huế   Hoàng Ngọc Tuấn   3206
 
    48   Nắng nhạt ơi nắng nhạt  Hoàng Tố Mai   3207-3209
 
    49   Phố trắng mư­a ban sáng  Nhiều tác giả   3210
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    50   Cuộc đời dài lắm   Chu Lai   3211
 
    51   Một kiệt tác bí ẩn   Chu Nga   3212-3213
 
    52   Chuyện x­a tích cũ   Sơn Nam   3214
 
    53   Đa tài và đa tình   Đặng Vư­ơng H­ng   3215
 
    54   AQ Chính truyện   Lỗ Tấn   3216
 
    55   M­ưa cuối đư­ờng   Trư­ơng Thị Thương Huyền  3217-3219
 
    56   Mùa thu trên ngón tay   Nhiều tác giả   3220
 
    57   Mùa về trong thành phố  Nhiều tác giả   3221-3223
 
    58   Những tấm lòng tình nguyện  Tiểu Ng­ư   3224-3226
 
    59   Nhật ký Nancy   Sparks (B.)   3227-3228
 
    60   Khóc một mình   Nhiều tác giả   3236
 
    61   Nửa chừng xuân   Khái Hư­ng   3237-3238
 
    62   Trí tuệ của ng­ời x­a   D­ương Thu ái   3239
 
    63   Sóng gió nội cung   Trư­ơng Chí Quân   3240-3241
 
    64   Rômêo và Juliet   Sêcxpia   3242-3244
 
    65   Chữ A màu đỏ   Hawthorne (N.)   3245-3246
 
    66   Nữ Sĩ Xuân Quỳnh - Cuộc đời để lại  Ngân Hà   3247-3248
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    67   Bạn trẻ nói với bạn trẻ   Đặng Xuân Xuyến   3249
 
    68   Cuộc truy tìm T.72   Trần Diễn   3250-3251
 
    69   Tấm ván phóng dao   Mạc Can   3252
 
    70   Thằng gù nhà thờ đức bà  Huygo (V.)   3253
 
    71   Bạn mồ côi   Phạm Hổ   3254
 
    72   Truyện ngắn   Hemingway (E.)   3255-3256
 
    73   Truyện ngắn   Hemingway (E.)   3257-3258
 
    74   Những ng­ười khốn khổ  HuGo (V.)   3260-3261
 
    75   Những ng­ười khốn khổ  HuGo (V.)   3262-3263
 
    76   Những ngư­ời khốn khổ  HuGo (V.)   3264-3265
 
    77   Thép đã tôI thế đấy   Ostrovski (N.)   3266-3267
 
    78   Không gia đình   Malot (H.)   3268
 
    79   Không gia đình   Malot (H.)   3269
 
    80   Bá t­ước Mongto Crictô  Đuyma (A.)   3270
 
    81   Luận bàn mưu kế tôn tử  Lê Ngọc Tú   3271-3272
 
    82   Ô, dù "Lọng"   Hữu Thọ   3273
 
    83   Đi bụi   Đinh Thu Hiền   3274
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    84   Đống rác cũ   Nguyễn Công Hoan   3275
 
    85   Tuyển tập Nguyễn Công Hoan - B­ước đư­ờng cùng, cái thủ lợn  Nguyễn Công Hoan   3276
 
    86   Tuyển tập Nguyễn Công Hoan - Lá ngọc cành vàng, tấm lòng vàng, trên đ­ường sự nghiệp  Nguyễn Công Hoan   3277
 
    87   Tuyển tập Nguyễn Công Hoan - Tranh tối tranh sáng  Nguyễn Công Hoan   3278
 
    88   Bao giờ cho đến tháng 10  Đặng Nhật Minh   3279-3280
 
    89   Núi băng và hiệp Sỹ   Lê Huy Bắc   3281
 
    90   Chuyện m­ười phụ nữ huyền thoại Việt Nam  Thu Hằng   3282
 
    91   Mẹ Việt Nam   Nhiều tác giả   3283-3285
 
    92   Ăn mày dĩ vãng   Chu Lai   3286-3287
 
    93   Truyền thuyết anh hùng cứu nư­ớc và truyền thuyết địa danh  Lã Duy Lan   3288-3289
 
    94   L­ược truyện 101 tác phẩm xuất sắc thế giới  Lê Huy Khánh   3290-3291
 
    95   Thần thoại Hi Lạp   Nguyễn Văn Dân   3292-3294
 
    96   Liêu trai chí dị   Bồ Tùng Linh   3295
 
    97   Liêu Trai Chí Dị   Bồ Tùng Linh   3296-3297
 
    98   Liêu trai chí Dị   Bồ Tùng Linh   3298-3299
 
    99   Truyện Cổ Liễu Đôi   Bùi Văn Cư­ờng   3300-3302
 
    100   Chí phèo   Nam Cao   3303
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    101   Chuyện phiếm lúc giải lao  Nguyễn Quang Khải   3304
 
    102   Đạo dạy con   Trí Tuệ   3305
 
    103   Nối nhịp vàng   Nhiều tác giả   3306
 
    104   Chìa khóa cho sự thành công  Minh Ph­ợng   3307
 
    105   Tuổi mới lớn và cách nhìn về chính mình  Trần Thị Yến Nhi   3308-3310
 
    106   Bay về phía thiên đ­ường  Huy Liệu   3311
 
    107   Bản nhỏ vùng giáp biên  Nguyễn Tam Mỹ   3312
 
    108   Tục ngữ ca dao Việt Nam  Nguyễn Quốc Tăng   3313
 
    109   Những tấm lòng cao cả  De Amicis (E.)   3335-3336
 
    110   Hội chợ phù hoa   Thackeray (W.)   3350
 
    111   Số đỏ   Vũ Trọng Phụng   3352-3354
 
    112   Tắt đèn   Ngô Tất Tố   3355
 
    113   Ước mơ v­ươn tới một ngôi sao  Nguyễn Phư­ợng   3356-3357
 
    114   Đội đặc nhiệm TK1   Phan Văn Lợi   3358
 
    115   Chuyện kể về nhà thông thái  Dư­ơng Thu ái   3359-3360
 
    116   Chuyện tình các đấng quân v­ương  Ngô Thị Kim Doan   3361-3362
 
    117   Truyện cổ Grim     3363   
    118   Khái H­ưng - Tác phẩm chọn lọc  Mai H­ương   3365
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    119   Truyện Kiều   Nguyễn Du   3366-3367
 
    120   Đọc lại truyện kiều   Vũ Hạnh   3368
 
    121   Bà Triệu   Nguyễn Đức Hiền   3369
 
    122   Nguyễn Quỳnh - Trạng Quỳnh - Truyện Trạng Quỳnh  Nguyễn Đức Hiền   3370
 
    123   Cạm bẫy ng­ười   Vũ Trọng Phụng   3371-3372
 
    124   Ban zăc và cuộc săn tìm nhân vật chính diện trong bộ tấn trò đời  Đặng Anh Đào   3373-3374
 
    125   Nối dài thư­ơng nhớ   Khổng Minh Dụ   3375-3376
 
    126   Truyện Tiếu Lâm   Hoài Quỳnh   3377
 
    127   Trạng Quỳnh và Xiển bột  Khải Giang   3379
 
    128   Truyện kể của Gian - Ni Rô - Đa - Ri  Rô - Đa - Ri (G.)   3380
 
    129   Ba bậc thầy Đooxxtooievxki, Balzăc, Đickenx  Zweig (S.)   3381
 
    130   Xây đắp nhà Lý   Trần Bạch Đằng   3382
 
    131   Đ­ường về xa lắm   Đào Hải Sự   3383
 
    132   Truyện ngắn Tuấn Vinh  Tuấn Vinh   3387
 
    133   Truyện hay n­ước Việt   Đinh Gia Khánh   3388
 
    134   Truyện Kiều   Nguyễn Du   3389
 
    135   Mùa mới   Nhiều tác giả   3390
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    136   Hoa Đạo   Trà Giang Tử   3391
 
    137   Nhụy gió   Tr­ường Thi   3392
 
    138   Bài ca phía mặt trời   Lê Thiếu Nhơn   3393
 
    139   Ngũ đài trân tàng bí bản  Trần Tuấn Kiệt   3394
 
    140   Hát ru ba miền   Lệ Vân   3395-3396
 
    141   VicTo HuGo cuộc đời và tác phẩm  Đặng Anh Đào   3413-3415
 
    142   Ohen - Ri và chiếc lá cuối cùng  Lê Huy Bắc   3416-3418
 
    143   Truyện kể 109 nguyên tố hóa học  Trần Ngọc Mai   3419-3420
 
    144   Lão Goriot   De Balzac (H.)   3421-3422
 
    145   Ông già và biển cả   Hemingway (E.)   3423-3424
 
    146   Cuốn theo chiều gió   Mitchell (M.)   3597
 
    147   Tuyển tập tác phẩm Macxim Gorki  Macxim Gorki   3598
 
    148   Truyện ngắn nữ thế giới  Nhiều Tác giả   3599
 
    149   Túp lều Bác Tôm   Beecher Stowe (H.)   3600-3601
 
    150   Chuông nguyện hồn ai   Hemingway (E.)   3602
 
    151   Tuyển tập tác phẩm   Kafka (F.)   3603
 
    152   Những cuộc phiêu l­ưu của Tôm XoYơ và Hăc Phin  Twain (M.)   3604
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    153   Lep Ton Xtôi - Truyện chọn lọc  Tônxtôi (L.)   3605
 
    154   Jên Erơ   Brônti (S.)   3606
 
    155   Nhân nào quả ấy   V­ương Trí Nhàn   3607
 
    156   Còn tình yêu ở lại   Mai Thục   3608-3609
 
    157   Tiếng chim hót trong bụi mận gai  Măccalâu (C.)   3610-3611
 
    158   Đư­ờng Thi tuyển dịch   Lê Nguyễn L­ưu   3612-3613
 
    159   Tam Quốc diễn nghĩa   La Quán Trung   3614-3615
 
    160   Chiến tranh và Hòa bình  Tônxtôi (L.)   2470
 
    161   Chiến tranh và Hòa bình  Tônxtôi (L.)   2471
 
    162   Chiến tranh và Hòa bình  Tônxtôi (L.)   2472
 
    163   Chiến tranh và Hòa bình  Tônxtôi (L.)   2473
 
    164   Văn ch­ương tự lực văn đoàn  Phan Trọng Thưởng   2949
 
    165   Văn ch­ương tự lực văn đoàn  Phan Trọng Thưởng   2950
 
    166   Văn ch­ương tự lực văn đoàn  Phan Trọng Thưởng   2951
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